
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND    Đăk Hà, ngày        tháng       năm            

 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 
 thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022 và Hội thi  

các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1729/KH-UBND, ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum 
lần thứ Nhất, năm 2022;  

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-SVHTTDL, ngày 29/9/2022 của Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch, về tổ chức Hội thi các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 

2022; 

Căn cứ Thông báo số 4099/TB-VP, ngày 25/10/2022 của Văn phòng tỉnh Kon 

Tum, về Kết luận của đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi 

cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất - 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-SVHTTDL, ngày 01/11/2022 của Sở Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch, về phân công nhiệm vụ tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 
thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang 
các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 và Hội thi các môn thể 
thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Hội thi là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di 
sản văn hóa cồng chiêng; nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Tạo môi trường 
giao lưu, lan tỏa, kế thừa sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Qua đó, tôn vinh, quảng bá 

giá trị Di sản văn hóa cồng chiêng đến với du khách, góp phần đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa trong đồng bào các dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế du lịch. 

- Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển 
kinh tế, văn hoá, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thể dục thể thao nói 

riêng. Phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao 
sức khoẻ và tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum. Khai thác và phát triển thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian 

theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Yêu cầu 
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- Việc tham gia Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, công phu, đảm bảo chất 
lượng; đề cao vai trò chủ thể văn hoá, phát huy giá trị văn hoá truyền thống. 

- Vận động viên tham gia Hội thi với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, trung thực, 
cao thượng, đúng đối tượng và chống mọi biểu hiện tiêu cực; đồng thời thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia Hội thi.  

II. NỘI DUNG HỘI THI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

THAM GIA 

1. Các nội dung tại Hội thi 

1.1. Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: Gồm 5 

nội dung: 

- Trình diễn cồng chiêng, xoang: Trình diễn các bài cồng chiêng bằng đồng 
(ưu tiên sử dụng các bộ cồng chiêng đặc trưng của từng dân tộc)  gắn liền với xoang 

(múa) truyền thống. 

- Trình diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp cùng cồng chiêng. 

-  Trình diễn các bài dân ca mà phần đệm phải sử dụng bằng cồng chiêng. 

- Tái hiện đoạn nghi lễ, lễ hội tiêu biểu: Chọn và tái hiện một đoạn nghi lễ, lễ 
hội tiêu biểu, nội dung rút gọn, thể hiện được bản sắc văn hóa đặc trưng trong các 

bài cồng chiêng, điệu múa, nghi lễ... 

- Chỉnh âm cồng chiêng: Lựa chọn các nghệ nhân am hiểu về kỹ thuật chỉnh 

âm cồng chiêng tham gia trình diễn những kỹ thuật, kỹ năng chỉnh âm cồng chiêng 
của dân tộc tại Hội thi cấp tỉnh. 

1.2. Hội thi các môn thể thao truyền thống: Gồm 5 nội dung: 

- Bắn nỏ cá nhân nam, nữ. 

- Bắn ná cá nhân nam, nữ.  

- Cà kheo nam, nữ.  

- Đẩy gậy nam, nữ (08 hạng cân nam, 07 hạng cân nữ). 

- Kéo co nam (01 hạng cân), nữ (01 hạng cân), nam nữ phối hợp (01 hạng 
cân). 

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia 

2.1. Thời gian tham gia Hội thi 

- 8h00’, ngày 10/11/2022: Trưởng đoàn tham gia họp với Ban Tổ chức: Thống 
nhất toàn bộ chương trình, quy chế, điều lệ các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi; 

Bốc thăm lịch hoạt động chương trình Hội thi cồng chiêng, xoang và hoạt động thi 
đấu các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số và các nội dung có liên quan. 

- Tập trung Đoàn tại thành phố Kon Tum từ ngày 14/11/2022 để Ban Tổ chức 
triển khai các nội dung: Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra hồ sơ và làm thẻ thi đấu cho 
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các đoàn vận động viên tham dự; Họp Hội đồng giám khảo; hợp luyện, sơ duyệt, 
tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Hội thi và các nội dung có liên quan. 

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số: 04 ngày, 
từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 (chưa kể thời gian đi và về của Đoàn tham 

gia Hội thi). 

- Tổ chức hoạt động trình diễn hoạt động văn hóa cồng chiêng: 03 ngày, từ 

ngày 16/11/2022 đến ngày 18/11/2022 (chưa kể thời gian đi và về của Đoàn tham 
gia Hội thi).  

2.2. Địa điểm: Tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2.3. Thành phần tham gia: Theo Công văn số 2675/UBND-TH, ngày 

03/10/2022, của Ủy ban nhân dân huyện, về việc đăng ký nội dung tham gia Hội thi 
cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum năm 2022; Công văn số 

3027/UBND-TH, ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện, về việc đăng ký nội 
dung tham gia thi đấu các môn thể thao tại Hội thi các môn thể thao truyền thống 
tỉnh Kon Tum năm 2022. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG: Chủ đề Hội thi: “Kon Tum vào hội”. 

1. Phần Lễ 

1.1. Lễ Khai mạc  

- Thời gian: 19h00’ (bắt đầu chương trình); 20h 10’ (vào sóng trực tiếp) ngày 

16/11/2022.  

- Địa điểm: Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Thành phần: Trưởng đoàn và các nghệ nhân, vận động viên trong đoàn tham 
gia Hội thi (chú ý: Ngoài trưởng đoàn, lựa chọn 01 nghệ nhân - mặc trang phục 

truyền thống lên nhận hoa và cờ của Ban Tổ chức). 

- Thời gian hợp luyện:  

+ Hợp luyện từ 18h00’, ngày 14 tháng 11 năm 2022;  

+ Sơ duyệt từ 07h00’, ngày 15 tháng 11 năm 2022;  

+ Tổng duyệt từ 18h00’, ngày 15 tháng 11 năm 2022;  

+ Biểu diễn tại Lễ Khai mạc từ 19h00’, ngày 16 tháng 11 năm 2022.  

1.2. Lễ Bế mạc 

- Thời gian: 19h30’ ngày 18/11/2022.  

- Địa điểm: Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Thành phần: Các nghệ nhân, vận động viên trong Đoàn tham gia Hội thi, các 
nghệ nhân được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong 
lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III, năm 2021 (Nghệ nhân ưu tú A Plung, 
xã Đăk Pxi và nghệ nhân ưu tú Y Der, xã Ngọk Réo). 
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2. Các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi 

2.1. Khai mạc chung các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi 

- Thời gian: 07h30’ đến 08h00' ngày 17/11/2022.  

- Địa điểm: Tại khuôn viên sân nhà rông Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Nội dung: Khai mạc chung các hoạt động trình diễn văn hóa cồng chiêng, 

thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong khuôn khổ Hội thi.  

- Thành phần: Các nghệ nhân, vận động viên trong Đoàn tham gia Hội thi.  

2.2. Hoạt động Hội thi Cồng chiêng, xoang 

- Thời gian: Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 18/11/2022, cụ thể:  

+ Ngày 16/11/2022: Từ 08h00’ đến 11h00' (Phần trình diễn của 05 Đội theo 
thứ tự bốc thăm).  

+ Ngày 17/11/2022: Từ 08h00’ đến 11h00' (Phần trình diễn của 05 Đội theo 
thứ tự bốc thăm); Từ 14h00’ đến 17h00’ (Phần trình diễn của 05 Đội theo thứ tự 
bốc thăm); Từ 19h00’ đến 22h00’ (Phần trình diễn của 05 Đội theo thứ tự bốc thăm). 

+ Ngày 18/11/2022: Từ 08h00’ đến 10h30’ (Phần trình diễn kỹ năng chỉnh 
âm cồng chiêng của các nghệ nhân).  

- Địa điểm: Tại khuôn viên sân nhà rông Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Thành phần tham gia: Các nghệ nhân trong Đoàn tham gia Hội thi.  

- Nội dung: Mỗi Đội tham gia trình diễn 01 chương trình liên hoàn và thực 

hiện theo thứ tự bốc thăm cho các Đội  thuộc địa phương mình (thời lượng không 
quá 30 phút/đội).  

 - Yêu cầu: Chương trình trình diễn của các Đội tham gia Hội thi phải đảm 
bảo thể hiện đầy đủ các thể loại theo quy định, nội dung trình diễn phù hợp với chủ 

đề, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, phát huy truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc.   

2.3. Hoạt động thi đấu các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu 

số  

- Thời gian tổ chức thi các môn: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 

(lịch trình cụ thể theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức). 

- Thành phần tham gia: Các vận động viên trong Đoàn tham gia Hội thi.  

- Các môn thi đấu, địa điểm tổ chức thi đấu, thành phần tham gia Hội thi: Thực 
hiện theo Kế hoạch1 số 115/KH-SVHTTDL, ngày 29/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể 

                                        
1
 Kế hoạch về việc Tổ chức Hội thi các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022. 
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thao và Du lịch và Điều lệ2 số 1708/ĐL-BTC, ngày 30/8/2022 của Ban Tổ chức Hội 
thi các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022. 

 IV. Kinh phí thực hiện 

- Sử dụng nguồn ngân sách huyện cấp bổ sung năm 2022 cho Trung tâm VH-

TT-DL&TT huyện để tập luyện chương trình và tham gia Hội thi. 

- Riêng đối với Hội thi các môn thể thao truyền thống được tỉnh hỗ trợ một 

phần kinh phí từ nguồn kinh phí Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cho các vận động 

viên tham gia Hội thi (500.000 đồng/vận động viên). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với xã Ngọk Réo và xã Đăk Pxi đưa đón nghệ nhân tham 

gia Lễ vinh danh Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021 đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Tham mưu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.  

2. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung 

đưa đoàn nghệ nhân dân gian, vận động viên của huyện tham gia Hội thi cấp tỉnh 
theo quy định. Hoàn thành trước ngày 11/11/2022.  

- Tổ chức tập luyện cho đoàn nghệ nhân dân gian, đoàn vận động viên tham 
gia hội thi cấp tỉnh nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu; đưa đón đoàn thi của địa phương 

mình tham gia Hội thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TT-

DL&TT huyện tham mưu cấp kinh phí để tham gia Hội thi cấp tỉnh theo quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 
Trường THPT Nguyễn Du; Trường PTDT Nội trú huyện: Phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện quan tâm, tạo điều kiện để 
các học sinh tham gia tập luyện, biểu diễn Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 (có danh sách kèm theo); Hội thi 
các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022 (có danh sách kèm theo).  

5. Ủy ban nhân dân các xã Đăk La, Đăk Mar, Ngọk Réo và xã Đăk Pxi 

- Ủy ban nhân dân xã Đăk La, xã Đăk Mar: Chỉ đạo các thôn3 có đội cồng 

chiêng, xoang được lựa chọn tham gia Hội thi cấp tỉnh tổ chức tập luyện đảm bảo 
nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo 01 chương trình trình diễn liên hoàn đảm bảo thể 

                                        
2
 Điều lệ về việc Hội thi các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022 

3
 Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La; Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar. 
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hiện đầy đủ các thể loại đã quy định4; xây dựng chương trình của Đội bằng tờ gấp, 
gửi về Phòng VH-TT huyện trước ngày 10/11/2022 để thẩm định, tổng hợp, gửi 

Ban Tổ chức Hội thi.   

- Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo và xã Đăk Pxi phối hợp với Phòng Văn hoá 

- Thông tin thông báo cho nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh Danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 

2021. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu 

số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022 và Hội thi các môn thể thao truyền thống 
tỉnh Kon Tum năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH-TT-DL (b/c);  
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan5 
- UBND các xã: Đăk La, Đăk Mar,  
   Ngọk Réo và Đăk Pxi; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

 

 

                                        
4 Chú ý, ngoài các thể loại tham gia Hội thi tại huyện, cần bổ sung thêm 01 tiết mục hoà tấu nhạc cụ để đảm bảo theo yêu cầu Kế 

hoạch. 
5 Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm VH-TT-DL&TT; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện; Trường THPT Nguyễn Du; Trường PTDT Nội trú huyện. 



DANH SÁCH 
Các học sinh tham gia tập luyện, biểu diễn Hội thi cồng chiêng, xoang 

 các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-UBND, ngày…./…./2022 của UBND huyện) 

------------------ 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Lớp Trường 

1 A Trung Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 12B5 THPT Nguyễn Du 

2 A Thủy Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 10C3 THPT Nguyễn Du 

3 Y Chỉ Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 11B1 THPT Nguyễn Du 

4 Y Hằng (A) Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 10C3 THPT Nguyễn Du 

5 A Thiêng Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 11B4 PTDTNT huyện Đăk Hà 

6 Y Hlem Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 10B PTDTNT huyện Đăk Hà 

7 A Rik Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 9A THCS xã Đăk Mar 

8 A Nhã Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 9A THCS xã Đăk Mar 

9 A Thương Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 7B THCS xã Đăk Mar 

10 A Tuấn Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 8B THCS xã Đăk Mar 
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11 A Châu Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 10A Trung tâm GDNN& GDTX huyện 

12 A Kiệt Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 11A Trung tâm GDNN& GDTX huyện 

13 A Nhảy Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 11A Trung tâm GDNN& GDTX huyện 

14 Y Nữ Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 11A Trung tâm GDNN& GDTX huyện 

15 Y Tim Thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar 10B Trung tâm GDNN& GDTX huyện 

16 

A Ni 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
6E 

Trường THCS xã Đăk La 

17 
A Chuyên 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
6D 

Trường THCS xã Đăk La 

18 
Y Mai 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
7D 

Trường THCS xã Đăk La 

19 
A Mỹ 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
7E 

Trường THCS xã Đăk La 

20 
Y Viên 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
8E 

Trường THCS xã Đăk La 

21 
Y Tre 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
8E 

Trường THCS xã Đăk La 

22 
Y Toen 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
8E 

Trường THCS xã Đăk La 

23 
A Tin 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
8F 

Trường THCS xã Đăk La 
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24 
A Doen 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
8F 

Trường THCS xã Đăk La 

25 
A Găn 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9C 

Trường THCS xã Đăk La 

26 
Y Kăn (a) 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9C 

Trường THCS xã Đăk La 

27 
A Thiêng 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 

28 
A Kuăt 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 

29 
Y Lan 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 

30 
Y Ngao 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 

31 
Y Nụ 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 

32 
Y Na-ra 

Thôn Kon Trang Mơ Năy, xã Đăk La 
9D 

Trường THCS xã Đăk La 
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DANH SÁCH 
Các học sinh tham gia Hội thi các môn thể thao truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-UBND, ngày…./…./2022 của UBND huyện) 
------------------ 

 

STT Họ và tên Lớp Trường Môn thể thao tham gia Hội thi 

1 A Quốc 10A 

Trường PT DTNT huyện Đăk Hà 

Bắn ná 

2 Y Nguyệt Thảo 10C Kéo co nữ; Bắn ná 

3 Y Ly 12B1 

Kéo co nữ; Kéo co nam nữ 
4 Y Lan 12B1 

5 Y Thám 11B3 

6 Y Nhoan 11B4 

7 A Tuệ 12B1 

Kéo co nam; Kéo co nam nữ 8 A Quân 11B1 

9 A Siu Phăng 11B4 

10 Nguyễn Đức Toản 11B2 Kéo co nam; Đẩy gậy 

11 Y Tình 11B2 Thi cà kheo 
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